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Quý 2 năm 2024 mang đến sự kiện giảm một nửa lần thứ tư được mong đợi từ lâu của Bitcoin, điều này diễn ra mà không gặp trở ngại nào. Mỗi đợt halving đều mở ra 
những gì mà người ta coi là một kỷ nguyên mới, mặc dù phản ứng của thị trường đối với sự kiện này phần lớn là im lặng. Sau sự hưng phấn trong Quý 1 cùng với sự 
chấp thuận của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ, Quý 2 chứng kiến khá nhiều biến động đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung.

Nhưng điều đó không có nghĩa đây là một quý nhiều sự kiện. Quý 2 là mùa của airdrop, nhiều dự án lựa chọn cách tận dụng sự lạc quan của quý 1 để phát hành token 
của họ. Tuy nhiên, nhiều đợt airdrop rất được mong đợi, đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Một mặt, các dự án cố gắng hết sức để lọc ra những kẻ lừa đảo hoặc 
những người chỉ “cày” airdrop khỏi những người dùng thực tế. Ngược lại, hầu hết các token được airdrop này đều giảm giá sau khi ra mắt, với một bộ phận người dùng 
phàn nàn rằng bất kỳ lợi ích tài chính nào chỉ được tích lũy cho những người trong dự án và các nhà đầu tư tư nhân. Những căng thẳng đối lập này có thể sẽ lên đến 
đỉnh điểm và buộc các dự án phải đánh giá lại cách họ thưởng cho người dùng thông qua điểm và (cuối cùng) mã thông báo.

Ở những ngách khác trong quý này, rõ ràng đã có những sự phát triển trái chiều. Avraham Eisenberg bị kết án vì khai thác Mango Markets, Alexey Pertsev bị kết án vì 
rửa tiền liên quan đến Tornado Cash, còn Samourai Wallet và những người sáng lập của nó bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền. Mặt khác, các quỹ ETF Bitcoin giao 
ngay của Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 2,39 tỷ đô la vào dòng vốn ròng; SEC đã gây bất ngờ vì
phê duyệt các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Hoa Kỳ và kết thúc cuộc điều tra về Ethereum 2.0. Công ty 
thanh toán lớn toàn cầu Stripe cũng thông báo rằng họ sẽ kích hoạt lại hỗ trợ cho stablecoin. Bất chấp những 
trở ngại, việc áp dụng tiền điện tử của tổ chức vẫn tiếp tục.

Sự trở lại bất ngờ của nhà giao dịch memestock Roaring Kitty trùng hợp với một làn sóng giao dịch memecoin 
khác , vòng này được thúc đẩy bởi các token có chủ đề về người nổi tiếng. Mặc dù có rất ít sự khác biệt giữa 
memecoin này với memecoin khác, nhưng các nền tảng cho phép mọi người dễ dàng tạo và giao dịch các 
token như vậy, cụ thể là Pump.fun , đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng. Bảng khởi chạy mã thông báo đã 
triển khai hơn 1,2 triệu mã thông báo kể từ đầu năm và đạt doanh thu hơn 50 triệu đô la. Những con số bắt 
mắt này chắc chắn sẽ thu hút các đối thủ cạnh tranh đang tìm cách tái tạo thành công của nó, miễn là những 
kẻ cuồng loạn tiếp tục theo đuổi con số 100x tiếp theo (hoặc kế hoạch bơm và đổ).

Nhìn về nửa cuối năm 2024, triển vọng rõ ràng là u ám hơn so với nửa đầu năm. Bóng ma về việc phân phối 
BTC của Mt. Gox, cùng với một số đợt mở khóa nguồn cung cấp token lớn, đang bao trùm thị trường. Tuy 
nhiên, cũng có những dấu hiệu lạc quan - giao dịch sắp xảy ra của ETH ETF giao ngay tại Hoa Kỳ, môi trường 
kinh tế vĩ mô được cải thiện và các nhóm tiếp tục xây dựng và vận chuyển, mang lại cho chúng ta hy vọng 
rằng ngành này vẫn tiếp tục phát triển. Có lẽ đợt tăng giá ít hấp dẫn hơn trong chu kỳ này sẽ giúp các dự án 
tiếp tục tập trung, thay vì liên tục theo dõi biểu đồ và hy vọng “đi lên không nhừng nghỉ”. Dù bằng cách nào, 
chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng .
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Tổng quan về thị trường giao ngay quý 2 năm 2024
Kể từ khi đạt mức cao hàng năm là 2,9 nghìn tỷ đô la vào tháng 3 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường tiền điện 
tử phần lớn dao động trong một phạm vi, kết thúc quý 2 năm 2024 với mức giảm 14%

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường giảm 14,4%
(-$408,8 tỷ ) đến cuối quý 2 năm 2024 ở mức 
2,43 nghìn tỷ đô la.
Thị trường phần lớn đã dao động trong phạm 
vi từ mức cao hàng năm là 2,9 nghìn tỷ USD 
vào giữa tháng 3 và mức thấp trong quý 2 là 
2,3 nghìn tỷ USD, không thể tạo ra ATH mới.

Khối lượng giao dịch trung bình trong Q2 
2024 đứng ở mức 90,8 tỷ USD, giảm -16,9 % 
theo quý so với Q1 2024.

Nguồn: CoinGecko

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (Q1 2024 – Q2 2024)

Khối lượng giao dịch

Trong 30 loại tiền điện tử hàng đầu, một 
trong những đồng tiền có động lực đáng chú 
ý nhất là TON, đã leo từ #15 lên #8, lọt vào 
top 10.
PEPE (#23), KAS (#24), USDe (#26), FET (#27) 
và XMR (#30) lọt vào top 30 trong Quý 2 năm 
2024, trong khi ARB, WIF, ATOM, STX và FIL 
bị loại.

-14,4%
Tổng thay đổi vốn hóa thị 

trường trong Q2 2024

$2,84T

$2.43T
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Sự thống trị của tiền điện tử quý 2 năm 2024
Sự thống trị của BTC và USDT tăng lên báo hiệu chuyến bay đến nơi an toàn trong thị trường tiền điện tử, trong 
khi sự thống trị của ETH được hưởng lợi từ sự phấn khích xung quanh các ETF ETH giao ngay tại Hoa Kỳ

Thành phần của 7 loại tiền điện tử hàng đầu không thay 
đổi, ngoại trừ USDC vượt qua XRP ở vị trí thứ 6.

Nguồn: CoinGecko

Sự thống trị của BTC (+1,5%) tiếp tục tăng trong quý 
thứ hai liên tiếp trong quý 2 năm 2024, tuy nhiên, nó 
đã bị vượt xa một chút bởi sự gia tăng về sự thống trị 
của ETH (+1,6%). Trong khi đó, 'Những token khác' 
chứng kiến mức giảm thống trị lớn nhất ở mức -
4,1%.
Sự suy giảm tổng vốn hóa thị trường và sự thống trị 
của 'Những token khác', cùng với sự gia tăng nhỏ về 
sự thống trị của BTC và USDT báo hiệu một mức độ 
hướng đến sự an toàn trong thị trường tiền điện tử. 
Trong khi đó, sự gia tăng thống trị của ETH có thể là 
do giá của nó tăng vọt sau khi tin tức về việc phê 
duyệt quỹ ETF giao ngay tại Hoa Kỳ được lan truyền.

Sự thống trị của tiền điện tử ( Q1 2024 Q1 – Q2 2024)
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Lợi nhuận giá tiền điện tử quý 2 năm 2024
Các loại tiền điện tử hàng đầu đã lấy lại một số lợi nhuận sau hai quý mạnh mẽ liên tiếp, ngoại 
trừ BGB (+10%) và người mới KHÔNG (+95%)

Lĩnh vực chơi để kiếm tiền nhìn chung có mức giảm lớn nhất so với các lĩnh vực khác, 
mức giảm 50-60%.

Tuy nhiên, điều này ngoại trừ tân binh NOT (+94,6%) chỉ mới ra mắt vào tháng 1 năm 
2024 và được hưởng lợi từ sự gia tăng chung trong hệ sinh thái TON. MANA, rơi khỏi Top 
5, báo lỗ -50,7% trong Quý 2.

Sau khi đạt được hai quý mạnh mẽ liên tiếp, tiền điện tử cuối cùng đã trải qua một số 
khoản lỗ trong quý 2 năm 2024 khi đà tăng chung của thị trường suy yếu.
Trong 5 loại tiền điện tử hàng đầu, SOL chứng kiến mức giảm lớn nhất ở mức -27,8%, 
tiếp theo là XRP ở mức -24,4% . Ngược lại, ETH (-5,7%) và BNB (-4,1%) tương đối kiên 
cường , hoạt động tốt hơn BTC đã giảm 11,9%.

Trong số tất cả 5 token hàng đầu trong các danh mục được quan sát, chỉ ETH, BNB và 
LEO (-3,0%) có mức giảm QoQ nhỏ hơn so với BTC, trong khi BGB (+10,4%) và NOT 
(+94,6%) thực sự đã kết thúc quý trong màu xanh.

Nguồn: CoinGecko

Trong số 5 token trao đổi hàng đầu, BNB (-4,1%) và LEO (-3,0%) vẫn kiên cường trong 
quý 2 năm 2024, trong khi Bitget Mã thông báo BGB thực sự đã đạt mức tăng +10,4%. 
OKB (-32,5%) và CRO (-40,1%) chứng kiến sự tổn thất lớn nhất trong số các token trao 
đổi.

5 token DeFi hàng đầu đều chứng kiến mức giảm hai chữ số, trong đó GRT kém nhất với 
mức giảm -46,3%, tiếp theo là MKR giảm -35,6%.
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Tổng quan về 15 Stablecoin hàng đầu quý 2 năm 2024
Vốn hóa thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu đã tăng 6,8% tương đương 10,2 tỷ USD trong quý 2 năm 2024, 
mặc dù tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 14,4%, do lợi nhuận đạt được từ Tether và ETH USDe

Nguồn: CoinGecko

Ngoài top 5, những thay đổi đáng chú ý bao 
gồm PYUSD tăng 0,2 tỷ USD (+124,6%) và 
USDB của Blast lớp 2 Ethereum đã lọt vào 
top 10 với vốn hóa thị trường là 403,7 triệu 
USD.

Bất chấp sự sụt giảm tổng vốn hóa thị trường 
tiền điện tử, vốn hóa thị trường của 15 
stablecoin hàng đầu đã tăng 6,8% trong 
quý 2 năm 2024, tương đương 10,2 tỷ USD 
theo giá trị tuyệt đối.

USDT chứng kiến mức tăng tuyệt đối lớn 
nhất ở mức +$8,2 tỷ (+7,9%) . Tiếp theo là 
USDe , tăng 2,1 tỷ USD (+133,9%) vốn hóa 
thị trường, tăng gấp đôi thị phần lên 2% vào 
quý 2 năm 2024. Tuy nhiên, vị trí hàng đầu 
của Tether vẫn không thể bị lung lay khi sự 
thống trị của họ tiếp tục tăng lên vào quý 2 
năm 2024.
Trong Top 5, FDUSD chứng kiến mức giảm 
lớn nhất cả về tỷ lệ phần trăm (-18,8%) và về 
mặt tuyệt đối (-0,5 tỷ USD).

Phân tích vốn hóa thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu ( Quý 1 năm 2024 – Quý 2 năm 2024 )
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+6,8%
Top 15 sự thay đổi vốn hóa thị 

trường của Stablecoin trong quý 
1 năm 2024
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$112.7B
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$2.1B
-$0.5B (-18.8%)

$3.6B
+$2.1B (+133.9%)
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Vốn hóa thị trường
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Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin trong Q2 2024 so với S&P 500
Mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và S&P500 giảm mạnh xuống 0,16 khi 
thị trường tiền điện tử dao động trong khi S&P500 tiếp tục tăng

S&P 500

Tương tự như các quý trước, Bitcoin tiếp tục 
di chuyển theo từng bước với tổng vốn hóa 
thị trường tiền điện tử, với mối tương quan 
giữa hai loại vẫn rất cao ở mức 0,97.

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử 
chứng kiến mức biến động hàng năm trong 
Q2 2024 là 48,2% , cao hơn một chút so với 
mức biến động của bitcoin (46,7%).
Mặc dù thị trường tiền điện tử thường mang 
lại nhiều lợi nhuận hơn cùng với mức độ biến 
động cao hơn, nhưng trong quý 2 năm 2024, 
S&P500 (+3,9%) lại vượt trội hơn trong khi 
có mức biến động thấp hơn gần gấp 4 lần 
là 12,7%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 ( Q1 2024 – Q2 năm 2024 )

Mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị 
trường tiền điện tử và S&P500 đã giảm 
mạnh từ 0,84 vào Quý 1 năm 2024 xuống 
0,16 vào Quý 2 năm 2024, cho thấy mối 
tương quan dương yếu.
Trong khi thị trường tiền điện tử đi ngang 
trong Q2, S&P500 tiếp tục tăng kể từ giữa 
tháng 3. Vào đầu tháng 6, S&P500 đã hoàn 
toàn tách biệt khỏi tiền điện tử khi nó tiếp tục 
leo lên các ATH mới, trong khi ATH sau lại 
chứng kiến sự sụt giảm.
Mối tương quan giữa Bitcoin và S&P500 chỉ 
cao hơn một chút ở mức 0,2.
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Danh mục xu hướng quý 2 năm 2024
Tiếp nối từ Quý 1, Meme Coins, RWA và AI tiếp tục là Câu chuyện về tiền điện tử thu hút nhiều 
sự quan tâm nhất, vì Solana vẫn là hệ sinh thái thu hút nhiều sự chú ý nhất

Nguồn: CoinGecko

Meme Coins, Tài sản trong thế giới thực 
(RWA) và Trí tuệ nhân tạo (AI) là những 
câu chuyện phổ biến nhất trong Q2 năm 
2024, thu hút hơn 1/3 sự quan tâm của nhà 
đầu tư. Điều này cũng tương tự như Q1 2024. 
Một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của đồng 
meme là 'Cat Themed' cũng lọt vào Top 15.

Những câu chuyện đã rơi khỏi Top 15 trong 
quý này để nhường chỗ cho những người mới 
đến là ERC-404, DeFi và Nền tảng hợp đồng 
thông minh.

77,5%
15 câu chuyện hàng đầu Chia sẻ về 
tổng thể CoinGecko Danh mục Lưu 

lượng truy cập web vào Q2 2024

Thị phần của các danh mục CoinGecko Lưu lượng truy cập web (Quý 2 năm 2024)

1.66%

1.79%

1.90%

1.96%

2.35%

2.71%

3.09%

3.38%

4.61%

4.66%

5.20%

8.44%

10.09%

11.30%

14.34%

TON Ecosystem

Cat Themed

Ethereum Ecosystem

Layer 2

BRC-20

Gaming

DePIN

Layer 1

Base Meme Coins

Base Ecosystem

Solana Ecosystem

Solana Meme Coins

Artificial Intelligence

Real World Assets (RWA)

Meme Coins

4 trong số 49 hệ sinh thái blockchain , 
Solana, Ethereum, Base và TON đã lọt vào 
top 15 câu chuyện về tiền điện tử hàng đầu 
trong quý 2 năm 2024, với TON là sự bổ sung 
mới.
Solana và Base cho đến nay là những 
blockchain phổ biến nhất, với hệ sinh thái 
của chúng (bao gồm cả đồng meme) đã 
chiếm được 22,91% thị phần.

https://www.coingecko.com/en/categories
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Airdrop đáng chú ý trong quý 2 năm 2024
Có 21 đợt airdrop đáng chú ý trong quý 2 năm 2024, bổ sung thêm ~ 7,7 tỷ USD vào tổng vốn hóa thị trường tiền 
điện tử, khi các dự án tận dụng tâm lý thị trường tăng giá để tung ra token của họ…

ENA
2 Apr 

W
3 Apr 

TNSR
9 Apr 

SAGA
9 Apr 

PRCL
16 Apr 

OMNI
17 Apr 

REZ
30 Apr 

KMNO
30 Apr 

SPEC
6 May

FRIEND
6 May

MODE
7 May

BB
13 May

EIGEN
13 May

NOT
16 May

DRIFT
17 May

NUTS
20 May

TAIKO
5 Jun

ATH
12 Jun

ZK
17 Jun

ZRO
20 Jun

BLAST
27 Jun
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2024 Token FDV có mức thả nổi thấp
… tuy nhiên, phần lớn các dự án được quảng cáo rầm rộ này đã ra mắt với nguồn cung lưu hành 
dưới 20% nhưng yêu cầu mức định giá cao ngất ngưởng , dẫn đến giá token lao dốc khi ra mắt

Nguồn: CoinGecko

Phần lớn các dự án mới trong năm 2024 
được tung ra thị trường với ít hơn 20% nguồn 
cung lưu thông. Trong số 22 dự án mới 
được nghiên cứu, chỉ có hai dự án được 
tung ra thị trường với nguồn cung lưu 
hành >20%.
Manta Network (MANTA) và LayerZero (ZRO) 
có mức thả nổi lần lượt là 25,2% và 25,0% 
trong ngày đầu tiên giao dịch, tăng lên 32,6% 
và 31,3% tính đến ngày 30 tháng 6. Mạng 
Polyhedra (ZKJ) có mức thả nổi thấp nhất 
là 6,0% lúc ra mắt.

Các dự án này được triển khai với tỷ lệ thả 
nổi thấp nhưng tìm kiếm mức định giá cao, 
với mức FDV trung bình là 4,7 tỷ USD khi 
ra mắt.
StarkNET (STRK) ra mắt với mức định giá cao 
nhất, ở mức 19,5 tỷ USD, tiếp theo là 
Wormhole (W) ở mức 13,3 tỷ USD và Ethena 
(ENA) ở mức 11,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, khi có nhiều đợt mở khóa token 
hơn, điều này đã khiến thị trường tràn ngập 
nguồn cung không thể hấp thụ được, do đó 
làm giảm giá và định giá. StarkNET , 
Wormhole và Ethena kể từ đó đã giảm 
xuống mức định giá lần lượt là 6,5 tỷ USD (-
66,7%), 3,4 tỷ USD (-74,7%) và 7,3 tỷ USD (-
38,1%).

Mã thông báo

Nguồn cung lưu hành so với Nguồn cung bị khóa (Mã thông báo ra mắt vào năm 2024)
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Dòng thời gian sự kiện đáng chú ý quý 2 năm 2024

12 tháng 4 19 tháng 418 tháng 4 26 tháng 4

6 tháng 59 tháng 5 30 tháng 4

25 tháng 4

14 tháng 516 tháng 5

22 tháng 5 24 tháng 5 27 tháng 5 31 tháng 5 4 tháng 6

19 tháng 622 tháng 628 tháng 629 tháng 6 26 tháng 6

Berachain đã huy 
động được 100 
triệu USD trong 

vòng tài trợ Series B

Ronin thông báo Ragnarok : 
Monster World sắp ra mắt 

chuỗi của nó; Fantasy Top ra 
mắt trên Blast

Bitcoin halving lần 4 
của đã hoàn tất ; 

Avraham Eisenberg bị 
kết tội khai thác Mango 

Markets

Ví Samourai và 
những người sáng lập 
bị DOJ Hoa Kỳ buộc tội 

rửa tiền

Stripe thông báo sắp 
tích hợp thanh 

toán USDC

CZ bị kết án 4 tháng tù 
sau thỏa thuận nhận 

tội
Ra mắt 

Friend.tech V2

Trump tuyên bố ông “ổn
với tiền điện tử” và sẽ chấp 
nhận quyên góp tiền điện tử 
cho chiến dịch tranh cử của 

mình

Roaring Kitty trở lại sau 
3 năm; Alexey Pertsev 

bị kết tội rửa tiền

Anh em Anton và James 
Prepaire Bueno bị bắt vì 
tấn công bánh sandwich 

vào bot MEV

Farcaster đã huy động 
được 150 triệu USD trong 

vòng tài trợ Series A

Biểu mẫu 19b-4 dành 
cho ETF ETH giao ngay 
của Hoa Kỳ được SEC 

Hoa Kỳ phê duyệt

$MOTHER memecoin 
được ra mắt bởi rapper 

Iggy Azalea

Avail đã huy động 
được 43 triệu USD 
trong vòng tài trợ 

Series A

Bitcoin DMM có trụ sở 
tại Nhật Bản bị hack với 

giá 308 triệu USD

Consensys tiết lộ rằng SEC 
đã kết thúc cuộc điều tra 

về Ethereum 2.0
Sàn giao dịch BtcTurk 

của Thổ Nhĩ Kỳ bị hack 
54 triệu USD

'Solo Leveling' trên 
Avalanche đã được công 

bố

VanEck đã nộp đơn xin 
US Spot SOL ETF , sau 

đó là 21Shares

Công ty mẹ của Pudgy 
Penguin, Igloo Inc đã 

công bố mua lại Frame 
chuỗi Lớp 2
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Tiền điện tử đáng tin cậy, chính xác và toàn diện
& API dữ liệu DEX trên chuỗi 
dành cho nhà giao dịch, dự án tiền điện tử và 
nhà phát triển.

✓ Khám phá động lực thị trường với dữ liệu thị trường và giá tiền 
điện tử theo 

✓ Một API cho tất cả dữ liệu tiền điện tử, bao gồm dữ liệu nhóm 
thanh khoản và mã thông báo trên chuỗi cho các đồng tiền 
không được liệt kê trên CoinGecko!

✓ Được hàng nghìn nhà xây dựng ngành tin cậy – Metamask , 
Etherscan , Chainlink , Statista , v.v.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng ngay 
hôm nay

www.coiningecko.com/api

MÃ: TRYAPI

Giờ đây với dữ liệu DEX trên chuỗi được cung cấp bởi

Bản dùng thử miễn phí 1 tháng chỉ có giá trị cho người dùng mới, trên Gói API phân tích 
của CoinGecko . Ưu đãi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm 2024.

13

1,200+
EXCHANGES

3M+
COINS

150+
NETWORKS

70
ENDPOINTS

10B+
CALLS PER MONTH

10 Years
HISTORICAL DATA

https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2024-Q2-Report&utm_medium=report-pdf
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PHÂN TÍCH BITCOIN
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Bitcoin 
halving 

lần 4
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Giá Bitcoin quý 2 năm 2024 so với khối lượng giao dịch
Không thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 73.098 đô la mà nó đã thiết lập vào 
quý 1 năm 2024, bitcoin dao động trong khoảng 58 - 72 nghìn đô la vào quý 2 năm 2024

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại 
mới là 73.098 USD vào giữa tháng 3 – lần đầu 
tiên nó đạt được ATH mới trước khi halving –
nó đã dao động trong khoảng từ $58K đến 
$72K vào quý 2 năm 2024.
Cuối cùng, nó đã kết thúc quý với mức giảm -
11,9%, với việc giảm một nửa Bitcoin lần thứ 
tư không có bất kỳ tác động đáng chú ý nào 
đến giá cả.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày
đứng ở mức 26,6 tỷ USD trong quý 2 năm 
2024, giảm -21,6% theo quý so với 34,1 tỷ 
USD trong quý 1 năm 2024.

Nguồn: CoinGecko

-11,9%
Lợi nhuận của giá BTC vào 

quý 2 năm 2024

Giá bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay ( Q1 2024 – Q2 2024 )

$71,247

$73,098
ATH

$58,298
$62,734

$71,624

Vào cuối tháng 5, nhiều người tham gia thị 
trường đã hoảng sợ sau khi được thông báo 
rằng Mt Gox đã bắt đầu di chuyển số tiền 
hơn 140 nghìn BTC, trị giá khoảng 9 tỷ đô la 
vào thời điểm đó.

15
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Bitcoin Halving 
lần 4
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin quý 2 năm 2024
Sau đợt halving thứ tư của Bitcoin, tổng tỷ lệ băm đã trải qua quý giảm đầu tiên kể từ quý 2 năm 2022, khi các 
công ty khai thác tìm cách đa dạng hóa sang các nguồn doanh thu khác do thu nhập từ BTC giảm

Tốc độ băm TH/s

Trong số những phát triển đáng chú ý nhất trong 
ngành khai thác mỏ vào quý 2 năm 2024 bao 
gồm:
• Thợ mỏ bắt đầu đa dạng hóa. Các công ty 

như BitDigital, Hive, Hut 8, Terawulf và Core 
Scientific đã mở rộng hoặc đang tìm cách mở 
rộng sang AI. Marathon cũng khai thác Kaspa 
trị giá 15 triệu đô la kể từ tháng 9 năm 2023

• Tether thông báo rằng khoản đầu tư 500 
triệu USD vào lĩnh vực khai thác mỏ sắp 
hoàn thành

• Jack Dorsey's Block đã hoàn thành việc 
phát triển chip khai thác 3nm và đã chuyển 
sang phát triển toàn bộ hệ thống khai thác

Nguồn: Blockchain.com, MarketWatch

Khai thác Bitcoin giảm -18,8% trong quý 2 năm 
2024, đánh dấu quý giảm đầu tiên về tỷ lệ băm kể 
từ hai năm trước trong quý 2 năm 2022.
Tuy nhiên, tổng tốc độ băm vẫn đạt được mức 
cao nhất mọi thời đại là 721 triệu TH/s vào 
ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Cao nhất mọi 
thời đại
721m TH/s

-18,8 %
Tỷ lệ băm của Bitcoin

tăng vào quý 2 năm 2024

Tổng tỷ lệ băm của Bitcoin (Q1 2024 – Q2 2024)
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Tất cả các loại tài sản lớn truyền thống đều vượt trội hơn BTC trong quý 2 năm 2024, trong đó 
NASDAQ đạt mức tăng mạnh nhất ở mức +8%

Bitcoin so với các loại tài sản chính (Quý 2 năm 2024)

Tỷ lệ phần trăm thay đổi lớn nhất trong quý 2 năm 2024 
thuộc về BTC khi giảm 11,9%. Tuy nhiên, xét đến hiệu suất 
vượt trội trong Q1, đây vẫn là tài sản hoạt động tốt nhất từ 
đầu năm đến nay.
NASDAQ là cổ phiếu tăng giá nhiều nhất, đạt mức tăng 
mạnh +8,1% khi tiếp tục được hỗ trợ bởi các cổ phiếu liên 
quan đến AI. Tiếp theo là S&P500 (+3,9%) và vàng (+3,6%), 
S&P500 đã đạt mức ATH mới. Cả ba đều đang tiếp tục đà 
tăng từ hai quý trước.

Lợi nhuận về giá của Bitcoin quý 2 năm 2024 so với các loại tài sản chính

Lợi nhuận
về giá

Các loại tiền tệ phần lớn không thay đổi , ngoại trừ JPY (-
6,0%) tiếp tục xu hướng giảm từ quý 2 năm 2024.

Nguồn: Market Watch, CoinGecko
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Mặc dù nhận được sự chú ý đáng kể dẫn đến sự kiện halving Bitcoin nhưng giao thức Runes đã không thể 
đáp ứng được sự cường điệu khi số lượng giao dịch đã giảm chỉ sau 2 tháng kể từ khi ra mắt.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của Runes

Số lượng 
giao dịch

Mặc dù các giao dịch trên Bitcoin đã giảm từ 422K xuống 
376K vào cuối quý 1 năm 2024, nhưng hoạt động trong lĩnh 
vực BRC-20 và Ordinals đã tăng trở lại trước dự đoán về tiêu 
chuẩn mã thông báo Runes có thể thay thế, được ra mắt 
cùng với đợt giảm một nửa Bitcoin vào ngày 19 tháng 4.

Nguồn: Dune Analytics ( @ cryptokoryo )

Câu chuyện xung quanh BRC-20 và Ordinals đã chứng kiến 
sự hồi sinh ấn tượng vào đầu năm 2024, với các giao dịch 
BRC-20 hàng ngày tăng lên mức trung bình 168 nghìn vào 
tháng 1 năm 2024, chiếm 33,6% tổng số giao dịch trên 
mạng Bitcoin. Các giao dịch thông thường bắt đầu tăng 
ngay sau đó, tăng tỷ lệ giao dịch trên mạng từ 6,4% trong 
tháng 1 lên 14,7% trong tháng 2.

-93,1%
Giảm về số lượng giao dịch 

Runes trung bình hàng ngày kể 
từ khi ra mắt

Vào ngày đầu tiên ra mắt, hơn 460K giao dịch Rune đã được 
ghi nhận và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 754K 
giao dịch vào ngày 23 tháng 4 . Tuy nhiên, sự cường điệu 
này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi số lượng giao dịch 
hàng ngày giảm xuống chỉ còn 134K chỉ một tuần sau đó. So 
với tuần đầu tiên ra mắt, giao dịch ngọc bổ trợ trung bình 
hàng ngày đã giảm 93,1% từ 398 nghìn giao dịch xuống 
chỉ còn 28 nghìn tính đến tuần cuối cùng Q2 2024 .
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Mặc dù tổng dòng vốn vào ròng là 2,39 tỷ USD trong quý 2 năm 2024, tổng tài sản được quản 
lý (AUM) của các quỹ ETF bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã giảm 7,6% do giá Bitcoin giảm

Dòng tiền ròng hàng ngày của Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ Q2 năm 2024 

Nguồn: Nhà đầu tư Farside , Coinglass

Dòng tiền ròng hàng ngày của ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ (11/01/2024 – 28/06/2024)

Dòng tiền ròng vào các quỹ ETF BTC giao ngay của 
Hoa Kỳ đạt tổng cộng 2,39 tỷ USD trong quý 2 
năm 2024 , giảm đáng kể so với 12,13 tỷ USD trong 
quý 1. IBIT của BlackRock đã ghi nhận tỷ lệ dòng vốn 
vào ròng lớn nhất trong quý 2 với 3,77 tỷ USD. Tất cả 
các quỹ ETF khác cũng chứng kiến dòng vốn chảy 
vào ngoại trừ GBTC của Grayscale, vốn đã trải qua 
dòng tiền ròng 3,75 tỷ USD.

Bất chấp dòng vốn vào ròng, tổng AUM của các quỹ 
ETF đã giảm nhẹ xuống còn 53,52 tỷ USD vào cuối 
quý 2 , từ mức 58,68 tỷ USD vào cuối quý 1. IBIT đã 
vượt qua GBTC để trở thành ETF lớn nhất vào cuối 
tháng 5 và hiện có 35,1% cổ phần AUM.
IBIT cũng vẫn có thị phần khối lượng giao dịch 
lớn nhất , với ~50% thị phần.

Tổng AUM (2024 ngày 30 tháng 6)
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Danh mục MOAR!
Khám phá hơn 300 danh mục, với những danh mục mới được quản lý và nhiều đồng tiền 
khác được gắn thẻ thường xuyên!

Luôn dẫn đầu bằng cách nắm bắt những câu chuyện có xu hướng mới nhất và hấp dẫn 
nhất trước bất cứ ai .

Thẻ tóm tắt danh mục đầu tư
Xem P/L danh mục đầu tư theo thời gian thực và dữ liệu hiệu suất cho cổ 
phần của bạn.

Dễ dàng chuyển đổi giữa các danh mục đầu tư và thêm giao dịch trực tiếp.

Các tính năng mới nhất từ CoinGecko

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể đề xuất danh mục cho đồng tiền yêu thích của mình, ngay trên trang 
tiền xu.

20

AILayer 2 RWA

Smart ContractDePIN

Meme
Telegram Apps

NFT

DeFi
DEX

PolitiFiLSDFI

https://www.coingecko.com/en/categories
http://gcko.io/categoryform
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PHÂN TÍCH ETH
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Giá Ethereum quý 2 năm 2024 so với khối lượng giao dịch
Giá ETH giảm -5,7% trong quý 2 năm 2024, bất chấp sự chấp thuận bất ngờ của ETF ETH giao 
ngay của Hoa Kỳ

Nguồn: CoinGecko

Giá ETH Khối lượng 
giao dịch

ETH đóng cửa Q2 2024 ở mức 3.371 USD, đại 
diện cho mức -5,7% giảm trong quý. Nó bắt 
đầu Q2 ở mức 3.644 USD.

-5,7%
Lợi nhuận giá ETH vào quý 2 

năm 2024

Khối lượng giao dịch cũng giảm, từ mức trung 
bình hàng ngày là 19,1 tỷ USD trong quý 1 
năm 2024 xuống còn 14,7 tỷ USD trong Q2.

Sau khi đạt mức cao nhất hàng năm vào giữa 
tháng 3, ETH đã có xu hướng giảm và chỉ 
được cứu nhờ mức tăng đột biến do sự chấp 
thuận bất ngờ của các ETF ETH giao ngay của 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đà tăng đã không được 
duy trì sau khi sự phấn khích ban đầu giảm 
dần và quay trở lại mức trước đó vào đầu 
quý.

Hoạt động trên Ethereum cũng giảm trong 
quý 2, với phần lớn hoạt động được chuyển 
sang Lớp 2 và Solana.

Giá Ethereum và Khối lượng giao dịch giao ngay (Q1 2024 – Q2 2024)
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ETH 
Việc restake ETH tiếp tục tăng +34,6% trong Q2 2024; những người mới đến Symbiotic & Karak 
cho đến nay đã không thể tạo được ấn tượng trong thị phần của EigenLayer

Tổng số ETH được restake đã tăng 34,6% 
trong quý 2, với phần lớn (70,9%) được 
restake bằng Liquid Restaking Protocols 
(LRTs). 
Hơn 5,2 triệu ETH đã được restake, với 
3,7 triệu là LRT.

Việc restake ETH đã chứng kiến những 
người mới tung ra AVS của riêng họ. 
Những dự án như Karak và Symbiotic đã 
có được sức hút nhưng vẫn bị EigenLayer 
lấn át .
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, 
EigenLayer có thị phần khổng lồ 95,5% đối 
với ETH được restake. Tiếp theo là Karak 
với 3,3% và Symbiotic với 1,1%.

Nguồn: Dune Analytics

ETH 

Tổng số ETH được restake (Q1 2024 – Q2 2024)
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Tỷ lệ đốt cháy Ethereum quý 2 năm 2024
Tỷ lệ đốt ETH giảm -66,7% do mạng đã thêm 120,8K ETH vào lưu thông, lạm phát trở lại sau khi 
giảm phát vào quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics

ETH

Bảng xếp hạng 6 mạng đốt hàng đầu năm Q2 2024

Quý 2 năm 2024 chứng kiến hơn 107,7 nghìn 
ETH bị đốt cháy , trong khi 228,5 nghìn ETH 
được thải ra. Tỷ lệ đốt giảm đáng kể (-66,7%) 
do hoạt động mạng chậm lại đáng kể và phí 
gas giảm. Tổng cộng 120,8K ETH đã được 
thêm vào nguồn cung trong quý 2 .

107,7K
ETH bị đốt cháy vào Q2 2024

Đợt đốt lớn nhất trong một ngày trong quý 2 
xảy ra vào ngày 13 tháng 4, với 4.567 ETH bị 
đốt . Chỉ có 7 ngày mà lượng đốt vượt quá 
lượng khí thải trong quý 2 năm 2024.

Chuyển ETH tiếp tục đốt nhiều ETH nhất 
trong quý 2, đốt 6,8K ETH. Uniswap đốt ETH 
với tốc độ chậm hơn, giảm từ thứ hai xuống 
thứ sáu trong quý 2.
Các mạng lớp 2 như Arbitrum và Scroll kể 
từ đó đã bị đẩy ra khỏi các mạng hàng đầu 
do hoạt động kết nối với các chuỗi này bị 
chững lại. Trong khi đó, chúng đã được thay 
thế bằng bot giao dịch Banana Gun và 
Maestro.

Tỷ lệ đốt cháy ETH so với tỷ lệ phát thải (Q1 2024 –Q2 2024)
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Layer 2 Adoption Quý 2 năm 2024
Mạng layer 2 đã chứng kiến hơn 1,23 tỷ giao dịch trong quý 2 năm 2024; Base đã vượt qua 
Arbitrum để trở thành Layer 2 hoạt động mạnh thứ hai

Nguồn: Etherscan , Blockscout

Tổng số giao dịch trên Layer 2 (Q1 2024– Q2 2024)

Hơn 1,23B giao dịch Layer 2 (L2) đã được 
thực hiện trong Q2 2024. opBNB vẫn là L2 lớn 
nhất về mặt giao dịch, đóng góp 34,8% 
(428,7 triệu) trong tổng số giao dịch L2, 
giảm so với thị phần quý 1 là 46,6%, do các 
mạng khác vượt xa mức tăng trưởng của nó.

Giao dịch trên L2 tiếp tục tăng, tăng 37,7% 
QoQ, với 900,7 triệu trong Q1. Đã có 2,13 tỷ 
giao dịch L2 vào năm 2024, gần gấp đôi con 
số 1,30 tỷ của năm 2023.

Arbitrum hiện đã bị Base Về mặt hoạt động 
onchain vượt qua, mặc dù cả hai đều có hoạt 
động tăng mạnh.

Trong khi đó, zkSync đã trải qua sự sụt giảm 
trong giao dịch, giảm -37,8% QoQ sau khi 
đợt airdrop của nó được phân phối vào ngày 
17 tháng 6. Mantle cũng đã vượt lên dẫn 
trước Optimism về hoạt động trong tháng 6.

Tổng số giao dịch

Thị 
phần 269.3M 249.5M 375.4M 422.4M 407.4M 402.0M

1.23B
Giao dịch L2 trong Q2 2024
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PHÂN TÍCH SOLANA
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Khối lượng giao dịch và giá Solana trong quý 2 2024

Memecoin và token của người nổi tiếng liên tiếp ra mắt trên Solana, giá SOL ổn định

Giá SOL Khối lượng 
giao dịch

Giá Solana và khối lượng giao dịch giao ngay (Q1 2024 – Q2 2024)

Sau khi vượt qua mức $200 vào cuối quý 1 
2024, SOL có xu hướng giảm xuống mức 
đóng cửa trong quý 2 với mức giảm -27,8 % 
và đóng cửa quý chỉ dưới $150. Tuy nhiên, 
SOL vẫn tăng +44,5% so với đầu năm.

-27,8 %
Giá SOL giảm vào quý 2 2024

Khối lượng giao dịch trung bình giảm -
17,0% so với quý 1, từ 3,8 tỷ USD xuống 3,2 
tỷ USD, mức giảm này nhỏ hơn so với BTC và 
ETH.

Được thúc đẩy bởi các nền tảng như 
Pump.fun, sức mạnh tương đối của SOL đã 
giúp việc khởi chạy và giao dịch token trở 
nên cực kỳ dễ tiếp cận. Memecoin và coin 
của người nổi tiếng liên tiếp được ra mắt trên 
Solana bất chấp tình hình chung của thị 
trường.

VanEck đăng ký SOL ETF giao ngay tại Hoa Kỳ 
vào ngày 27/6 cũng khiến giá SOL bất ngờ 
tăng vào cuối quý 2 2024.

Nguồn: CoinGecko
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Sự bùng nổ của Memecoin trên Pump.fun
Tạo điều kiện thuận lợi cho làn sóng memecoin Solana tiếp theo, ~1.2 triệu token được triển 
khai trên Pump.fun, tạo doanh thu +47,5 triệu USD cho nền tảng kể từ khi ra mắt

Số lượng token mới được tạo trên Pump.fun 
đã tăng đáng kể trong quý 2/2024, vì số 
lượng token trung bình hàng ngày được 
triển khai đã tăng 436% từ hơn 2.409 vào 
tháng 3 lên 12.912 vào tháng 6.

Nguồn: Dune Analytics ( @hashed_official ) 
* Pump.fun chính thức ra mắt vào ngày 20/1

Số token được triển 
khai hàng ngày

1,19M
Tổng memecoin được triển khai 

trên Pump.fun tính đến 1/7/2024

Ra mắt vào tháng 1/2024, Pump.fun ban 
đầu nhận rất ít sự chú ý bất chấp sức hút 
của các memecoin Solana. Tuy nhiên, nền 
tảng dần phát triển vào cuối quý 1/2024, khi 
các memecoin ra mắt trên nền tảng như 
Shark Cat ($SC) đã đạt được thành công. 
Tiếp theo là sự phổ biến của memecoin 
của người nổi tiếng được tạo trên nền 
tảng, như $JENNER, $MOTHER và $DADDY.

Tổng số đã 
triển khai

Thu nhập 
hàng ngày

Dựa trên mức phí từ việc triển khai token và 
khối lượng giao dịch, Pump.fun đã tạo ra 
gần 340k SOL, trị giá + $47,5 triệu. Mặc dù 
phí tạm thời giảm trong tháng 5, nhưng 
doanh thu trung bình hàng ngày đã tăng 
747% từ $87,6k vào cuối quý 1/2024 lên 
$742k vào cuối quý 2/2024.

Tổng doanh 
thu
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Tổng số Memecoin được triển khai trên Pump.fun (14/1/2024 – 30/6/2024)

Tổng doanh thu trên Pump.fun (20/1/2024* – 30/6/2024)

https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử theo thời gian thực.

Luôn cập nhật với GeckoTerminal:

Megafilter -
Tạo các bộ lọc pool/token tùy 
chỉnh để khám phá những 
‘viên ngọc’ ẩn.

Bộ lọc bảng swap -
Lọc các ví cụ thể hoặc 
theo quy mô/giá/loại 
giao dịch, v.v.

Liệu có gì mới?

Sắp xếp pool theo xu hướng -
Xem danh sách các pool hấp dẫn 
nhất trên nhiều khung thời gian 
(1H, 6H, 24H) trực tiếp trên trang 
chủ.

165
Blockchain

+1.600
DEX

+3,6M
Pool

+3.0M
Token 

Hiển thị dữ 
liệu thị 

trường của:

từ
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http://www.geckoterminal.com/
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PHÂN TÍCH DEFI
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Tổng quan về DeFi quý 2 2024
Thị phần của DeFi tiếp tục giảm sau khi toàn thị trường ảm đạm vào đầu quý 2, nhưng việc phê 
duyệt ETH ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã mang lại một số động lực

Vốn hóa thị 
trường

% của thị trường

Nguồn: CoinGecko

Ngay sau khi BTC đạt ATH, lĩnh vực DeFi đã 
chứng kiến một số đợt giảm giá nhưng đã cố 
gắng phục hồi do thị trường chung vẫn lạc 
quan. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường DeFi đã 
giảm ngay sau đó khi BTC giảm dưới phạm vi 
$70k, giảm 25% từ $116 tỷ xuống $87 tỷ.

-20,7%
Vốn hóa thị trường DeFi giảm 

so với ngày 1/4/2024

Dù vốn hóa thị trường DeFi vẫn ở mức $90 tỷ 
trong suốt tháng 5, nhưng sự chấp thuận 
của các ETF ETH giao ngay tại Hoa Kỳ đóng 
vai trò là chất xúc tác để định giá lại ETH, các 
công cụ phái sinh và các token liên quan. Tin 
tức về ETF đã tạm thời đẩy lĩnh vực DeFi 
tăng trên $100 tỷ nhưng sau đó đã giảm 
xuống còn $92 tỷ vào cuối quý 2 khi điều kiện 
thị trường trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi thị phần của DeFi giảm xuống mức 
thấp 3,6% vào đầu quý 2, thì thị phần lại 
phục hồi lên 3,8% sau khi đạt mức cao nhất 
4,0% ngay sau khi ETH ETF được phê duyệt.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên toan thị trường (Q1 2024 – Q2 2024)

Q2 2024 
$92 tỷ

BTC ATH mới; 
Nâng cấp ETH 

Dencun
SEC phê 

duyệt ETF 
ETH giao ngay

Q1 2024 
$116 tỷ
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Thị phần đa chuỗi DeFi quý 2 2024
Blockchain TON đã thu hút một lượng người dùng vào quý 2 2024, trở thành blockchain lớn thứ 
10 tính theo TVL. Ethereum, Tron và Solana vẫn duy trì được thị phần

$90 tỷ

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng. 
** RWA và tiền gửi lại không được bao gồm trong TVL đa chuỗi

Thị 
phần

$146 
tỷ

Tổng TVL

So với các số liệu thị trường khác, tổng TVL đã 
tăng nhẹ trong quý vừa qua, tăng 5,9% từ 
$147 tỷ vào cuối quý 1 lên $156 tỷ trong 
quý 2. Dù Ethereum mất một ít thị phần vào 
đầu quý, nhưng mạng này phần lớn vẫn giữ 
được tỷ lệ thống trị 70%, kiếm thêm $6,3 tỷ 
TVL khi sự cường điệu về việc restaking nổ ra
với Karak và Symbiotic.

+5,9%
Mức tăng TVL DeFi đa chuỗi 
hàng tháng kể từ 1/4/2024

Solana duy trì được 5% thị phần TVL nhờ cơn 
sốt memecoin gần đây được khởi động bởi 
Pump.fun và memecoin của người nổi 
tiếng/PolitiFi. Tổng cộng, Solana đã thu hút 
được $1,1 tỷ dòng vốn TVL trong Q2 2024.

Với nhiều dự án được xây dựng sau thành 
công của game Tap-to-Earn như Notcoin , 
blockchain TON đã phát triển theo cấp số 
nhân kể từ Q2 2024, khi TVL trên mạng tăng 
344% từ $204 triệu vào đầu tháng 4 lên 
$907 triệu vào cuối tháng 6, trở thành 
blockchain có TVL lớn thứ 10.

Phân tích tổng giá trị bị khóa (TVL) đa chuỗi (Q1 2024 – Q2 2024)

$156 
tỷ

$109 
tỷ

$147 
tỷ

$141 
tỷ

https://defillama.com/chains
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Tổng quan về hệ sinh thái DeFi quý 2 2024
Được dẫn dắt bởi Ethena, các giao thức giao dịch cơ bản đã chứng kiến dòng vốn vào $2,3 tỷ, 
trong khi mảng restaking tiếp tục phát triển mạnh với TVL tăng 49%

RWA
$3,68B

Các trụ cột chính của DeFi như stake thanh khoản, giao thức cho vay và cross-
chain bridge chiếm 60,5% tổng TVL đã chứng liện sự sụt giảm đáng kể. Ba lĩnh 
vực này mất tổng cộng $8,3 tỷ TVL trong quý 2 2024. Tuy nhiên, ngày càng 
tăng tỷ lệ ETH được stake chuyển hướng sang các nền tảng restake như 
EigenLayer, giúp tăng TVL của phân khúc lên 49,2% từ $12,7 triệu trong 
quý 1 2024 lên $18,9 triệu trong quý 2 2024. Mặc dù sau đó EigenLayer đã tổ 
chức airdrop token gốc, nhưng những cái tên mới như Karak và Symbiotic 
vẫn đang thu hút dòng vốn đáng kể nhờ các cơ hội airdrop tiềm năng.

Trong quý vừa qua, ETH là động lực chính thúc đẩy mức tăng 154% TVL của 
các giao thức giao dịch cơ bản. Thông qua lợi suất stablecoin cao và sự tích 
hợp các chương trình airdrop trên các giao thức DeFi khác đã thúc đẩy nhu 
cầu USDe stablecoin của giao thức này tăng lên, chỉ riêng TVL của ETH đã 
tăng $2,1 tỷ, đóng góp tới 90% hiệu suất của phân khúc trong quý 2.

Tổng giá trị bị khóa của từng danh mục DeFi (Quý 2 năm 2024)

Nguồn: DeFiLlama

Derivatives
$3,37B

Basis 
Trading
$3,83B
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Thanh khoản cầu xuyên chuỗi quý 2 2024
Ngoại trừ SolvBTC và tBTC, các cầu Bitcoin tiếp tục xu hướng giảm cùng thị trường chung, trong 
khi sự tích hợp của Everclear với Renzo đã giúp tăng TVL của chúng lên 1.503%

Mặc dù TVL của WBTC và JustCryptos đã giảm theo mức giảm của 
Bitcoin, nhưng cả hai cây cầu vẫn chứng kiến một lượng nhỏ dòng tiền 
ròng chảy ra khi người dùng quay trở lại mainnet Bitcoin sau khi tỷ lệ sử 
dụng BTC trên nền tảng cho vay giảm mạnh sau halving. SolvBTC đã 
chứng kiến mức tăng TVL ấn tượng 675% nhờ sự kiện airdrop Solv 
Points. Merlin's Seal bridge đã mất một nửa TVL, giảm từ $2,5 tỷ 
trong quý 1 2024 xuống còn $1,2 tỷ vào quý 2 2024 do người dùng 
unstake tài sản của họ sau đợt airdrop token MERL của Merlin Chain.

Bất chấp cơn sốt memecoin trên Solana, cầu Portal đã mất 40% TVL, 
giảm từ $2,6 tỷ vào đầu tháng 4 xuống còn $1,5 tỷ vào cuối tháng 6. 
Chủ yếu là do phiên bản cũ của token JEFE được Portal hỗ trợ không 
còn được dùng nữa, làm mất đi hơn $500 triệu giá trị.

Sau sự kiện đổi tên từ Connext thành Everclear, TVL của giao thức cross 
chain đã tăng 15 lần từ $46 triệu trong quý 1 2024 lên $736 triệu 
vào quý 2 2024 bằng cách hợp tác với Renzo để restake cross chain 
gốc, cho phép người dùng restake ETH trực tiếp từ L2. Tính đến cuối 
tháng 6/2024, khoảng 94% TVL của Everclear hiện được tạo thành từ 
token, ezETH.

Top 12 cầu có tính thanh khoản cao nhất (tính đến ngày 1/7/2024)

Nguồn: DeFiLlama , Stargate
*Dữ liệu từ Giao thức miễn phí được ghi lại từ ngày 13 tháng 5

Tổng thanh khoản cầu cross-chain trên 
top 12 cầu tính đến ngày 1/7/2024

$22,7 tỷ
(-11,8%)

Bridges 2024 Q2 2024 Q1 QoQ % Change

WBTC $9.4B $10.8B 13.7%

JustCryptos $6.9B $7.9B 12.5%

Portal $1.5B $2.6B 40.0%

Merlin’s Seal $1.2B $2.5B 50.8%

SolvBTC $877M $113M 675.4%

Everclear (prev. Connext) $736M $46M 1503.2%

Free Protocol $664M $668M* 0.6%*

Stargate $505M $305M 65.7%

Hyperliquid Bridge $386M $351M 10.1%

Threshold tBTC $200M $112M 78.3%

Across $156M $135M 15.2%

Axelar $133M $183M 27.2%

https://defillama.com/protocols/Bridge
https://stargate.finance/overview
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NFT
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Khối lượng giao dịch NFT trong quý 2 2024 trên 10 chuỗi hàng đầu
Ngay cả khi ra mắt Runes, khối lượng Bitcoin NFT vẫn giảm mạnh đáng kể sau halving, trong khi 
Solana đang thu hẹp khoảng cách với Ethereum NFT

$5,2 tỷ 

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi , @sealaunch , @datawarlock ) & Cryptoslam 
* Bộ lọc giao dịch rửa được áp dụng cho Ethereum, Polygon, Arbitrum 
**Cardano đã bị loại do hành vi giao dịch bất thường

Khối lượng $3,6 tỷ 

Dù khối lượng hàng quý trong Q2 2024 vẫn cao 
hơn so với hầu hết năm 2023, nhưng khối lượng 
giao dịch NFT đã giảm đáng kể trên 10 chuỗi hàng 
đầu trong quý vừa qua, giảm 31,8% từ $5,2 tỷ 
trong Q1 2024 xuống còn $3,6 tỷ trong Q2 
2024.

-31,8%
Mức giảm của khối lượng giao 

dịch từ quý 1 2024

Dù khối lượng giảm 44,8%, Ethereum vẫn tiếp tục 
trở thành chuỗi giao dịch NFT phổ biến nhất, 
kiểm soát 32,7% tổng khối lượng giao dịch 
trong quý 2 2024. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch 
NFT của Solana đã dần bắt kịp Ethereum, chỉ ghi 
nhận khối lượng hơn $1 tỷ trong quý vừa qua 
và không thể vượt qua ETH NFT vào tháng 6 chỉ 
$17 triệu.

Ngay cả với những dự đoán về việc ra mắt Runes 
sau Bitcoin halving, tiêu chuẩn mới đã không thể 
đáp ứng được sự cường điệu của nó (xem Slide 26
). Trong khi vẫn duy trì khối lượng giao dịch trong 
tháng 4, nhưng Bitcoin NFT đã giảm đáng kể 
69,6% từ $737 triệu vào tháng 3/2024 xuống còn 
$224 triệu vào tháng 6/2024.

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
https://dune.com/datawarlock/arbitrum-nft
https://www.cryptoslam.io/
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Khối lượng giao dịch trên nền tảng NFT trong quý 2 2024
Magic Eden vẫn giữ được vị trí dẫn đầu so với Blur trong quý 2 2024, điều này là nhờ các nhà 
giao dịch Bitcoin và Solana NFT tận dụng chương trình Diamonds Reward

Thông qua các ưu đãi phần thưởng Blast 
Points và Blast Gold để hỗ trợ ra mắt thị 
trường NFT trên Blast, Blur đã tăng tỷ trọng 
khối lượng từ 25% vào cuối quý 1 2024 lên 
31% vào quý 2 2024. 

Tuy nhiên, Magic Eden tiếp tục giữ được vị trí 
dẫn đầu, mặc dù khối lượng giao dịch của 
nền tảng này đã giảm 41,8% từ $960 triệu 
vào tháng 3/2024 xuống còn $559 triệu 
vào tháng 6/2024. Việc ra mắt airdrop Magic 
Eden's Diamonds vào quý 1 2024 đã khuyến 
khích trader tạo ra nhiều khối lượng giao 
dịch hơn trên nền tảng, với Bitcoin và Solana 
NFT chiếm 93% tổng khối lượng thị trường 
trong suốt quý 2.

Các thị trường Ordinals và Runes, gồm OKX, 
UniSat và Ordinals Wallet đã mất 81% khối 
lượng, giảm tổng cộng $213 triệu vào quý 2 
2024, do hoạt động giao dịch của Bitcoin NFT 
giảm mạnh sau Bitcoin halving. 3 thị trường 
này hiện chỉ kiểm soát 5% tổng khối lượng 
giao dịch NFT tính đến tháng 6/2024.

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi , @sealaunch , @datawarlock ) 
* Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon & Arbitrum ; Khối lượng MagicEden bao gồm Ethereum, Solana, Bitcoin và Polygon 
**Khối lượng giao dịch được ghi có vào công cụ tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó lấy dữ liệu

10 thị trường NFT hàng đầu (Quý 1 2024 – Quý 2 2024)

Khối lượng

Với việc ra mắt airdrop token TNSR vào tháng 
4, khối lượng giao dịch trên Tensor đã giảm 
mạnh 86% từ $135 triệu vào tháng 3/2024 
xuống chỉ còn $19 triệu vào tháng 6/2024.

$4,9 tỷ $3,8 tỷ 

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
https://dune.com/datawarlock/arbitrum-nft
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Nền tảng cho vay NFT trong quý 2 2024

Khối lượng cho vay NFT đã giảm hơn $1 tỷ trong quý 2 2024 khi mùa đông NFT kéo dài

Việc sử dụng NFT làm tài sản thế chấp thậm chí còn giảm 
xuống thấp hơn trong bối cảnh thị trường chung sụt giảm 
trong quý vừa qua, giảm 48,6% từ $2,1 tỷ trong quý 1 2024 
xuống còn $1,1 tỷ trong quý 2 2024. Blend vẫn thống trị 93% 
không gian cho vay NFT khi các đối thủ cố gắng lấy lại thị phần. 
Để so sánh, nền tảng cho vay lớn thứ 2 NFTfi chỉ bằng 3,3% 
khối lượng của Blend vào tháng 6/2024.

Nguồn: Dune Analytics (@ahkek, @nftfi-team ) 
*Khối lượng cho vay bao gồm các khoản hoàn trả

Khối lượng cho vay của 6 nền tảng cho vay NFT hàng đầu* (Q1 2024 – Q2 2024)

$2,1 tỷ $1,1 tỷ Khối lượng

Kể từ đầu tháng 4, giá trị của các khoản vay mới có nguồn gốc 
từ Blend đã tăng 18% từ $564 triệu lên $666 triệu vào cuối 
tháng 6/2024, phần lớn là do tài sản thế chấp của Pudgy 
Penguins tăng lên. một khoản vay bổ sung trị giá $259 triệu 
được Pudgy hậu thuẫn đã được tạo ra vào quý 2 2024, hiện 
chiếm 15,6% tổng số khoản vay có nguồn gốc trên Blend.

Khối lượng khởi tạo khoản vay trên Blend (theo bộ 
sưu tập)

28.2%

16.8%

15.6%

14.0%

9.1%

Bored Ape Yacht Club
Azuki
Pudgy Penguins
Mutant Ape Yacht Club
DeGods
Milady
Wrapped Crypt opunks
Lil Pudgys
Bored Ape Kennel Club
Kanpai Pandas
Others

https://dune.com/nftfi-team/nftfi
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Theo dõi giá sàn NFT chưa bao giờ dễ dàng hơn thế
Theo dõi +4300 bộ sưu tập từ hơn 20 thị trường và 13 chuỗi,

Bao gồm

THỬ NGAY

Hiện đang theo dõi các bộ sưu tập Base và 
Blast !

Tính năng cảnh báo biến động trong danh sách 
theo dõi sẽ thông báo chính xác đến bạn khi 

NFT trong danh sách theo dõi đạt chuyển động 
giá đáng kể.

https://www.coingecko.com/en/nft
https://www.coingecko.com/en/nft/chains/base
https://www.coingecko.com/en/nft/chains/blast
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SÀN GIAO DỊCH
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Khối lượng của top 10 sàn giao dịch tập trung giao ngay (CEX) trong quý 2 2024
Khối lượng giao dịch CEX giao ngay đạt $3,4 nghìn tỷ vào quý 2 2024, giảm từ mức cao của quý 1; 
Bybit vươn lên trở thành CEX giao ngay lớn thứ hai khi Upbit mất đà

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

Nguồn: CoinGecko

Top 10 CEX ghi nhận khối lượng giao dịch 
giao ngay là $3,40 nghìn tỷ trong quý 2 
2024, ghi nhận mức giảm -12,2% theo quý.

-12,2%
Mức giảm của top 10 CEX 

giao ngay trong quý 2 2024

Binance vẫn chiếm vị trí là CEX thống trị, mặc 
dù khối lượng giao dịch sụt giảm.

Trong khi đó, Bybit đã nổi lên trở thành 
CEX lớn thứ hai vào quý 2 2024 sau khi vượt 
qua Upbit, chiếm 12,6% thị phần trong tháng 
6.

Chỉ có 4 trong số 10 CEX giao ngay hàng đầu 
có khối lượng giao dịch tăng trong quý 2 
2024, trong đó Gate tăng nhiều nhất ở mức 
51,1% ($85,2 tỷ). Tiếp theo là Bitget với 
15,4% ($24,7 tỷ) và HTX với 13,7% ($25,5 tỷ).

Top 10 CEX giao ngay ( Q1 2024 – Q2 2024)

$1,0T $1,0T $2,3T$0,5T $0,8T $1,0T
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Khối lượng của top 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) giao ngay trong quý 2 2024
Đi ngược lại xu hướng của các phân khúc khác, khối lượng giao dịch của top 10 DEX giao ngay đã 
tăng +15,7% trong quý 2 2024, trong đó dẫn đầu là Solana DEX

Nguồn: CoinGecko

Top 10 DEX đã ghi nhận tổng khối lượng 
giao dịch giao ngay là $370,7 tỷ trong quý 
2 2024 , thể hiện mức tăng 15,7% theo quý.

DEX đã được hưởng lợi từ sự gia tăng của các 
đồng meme và nhiều đợt airdrop trong suốt 
quý.

+15,7%
Mức tăng tổng khối lượng 

giao dịch của top 10 DEX giao 
ngay trong quý 2 2024

Trong số top 10 DEX giao ngay, Thruster là 
sàn có mức tăng lớn nhất, với khối lượng 
tăng 464,4% ($6,0 tỷ) so với quý trước, kết 
thúc tháng 6 với 3% thị phần. Việc kiếm point
trên Blast đã diễn ra sôi nổi trước khi kết 
thúc vào tháng 6.

Nền tảng có mức tăng lớn thứ hai là 
Aerodrome, một DEX có nguồn gốc từ Base. 
Nó đã tăng 297,4% ($5,9 tỷ) so với quý trước, 
lọt vào top 10 với thị phần 3% trong tháng 6.

Phân tích khối lượng giao dịch trên top 10 DEX (Q1 2024 – Q2 2024 )

$138 tỷ $132 tỷ $100 tỷ $81 tỷ $73 tỷ $166 tỷ
Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)
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Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay trong quý 2 2024 theo chuỗi
Solana củng cố vị thế là chuỗi lớn thứ hai, vượt qua Arbitrum; Ethereum đã cố gắng duy trì sự 
thống trị của mình

Nguồn: CoinGecko

Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)

Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay theo chuỗi ( Q1 2024 – Q2 2024)

Blast đã lọt vào top 10, nhanh chóng trở 
thành nền tảng lớn thứ sáu vào cuối tháng 6 
với 3% thị phần và $3,89 tỷ về khối lượng, 
tăng 474,0% theo quý.
Trong khi đó, các chuỗi lớp 2 mới hơn như 
Mode và Scroll không thể lọt vào top 10, mặc 
dù đã đạt được lực tăng đáng kể vào đầu quý 
2.

Ethereum đã cố gắng duy trì sự thống trị 
của mình và giảm bớt khoản lỗ của quý 1 
2024, tăng trở lại trên 40% thị phần khối 
lượng.
Khối lượng giao dịch trên Ethereum có xu 
hướng giảm trong khoảng thời gian từ tháng 
4 đến tháng 6/2024. Mặc dù vậy, khối lượng 
giao dịch tích lũy của nó cao hơn 12,5% so 
với quý trước ở mức $162,3 tỷ.

$150 tỷ $128 tỷ $112 tỷ$90 tỷ $82 tỷ $183 tỷ

Hoạt động giao dịch DEX tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ trên Solana, củng cố vị thế là 
chuỗi giao dịch lớn thứ hai, sau khi vượt qua 
Arbitrum. Chúng kết thúc tháng 6 với 18% thị 
phần và khối lượng đạt $20,0 tỷ.

Arbitrum đi xuống vị trí thứ tư vào tháng 6, 
với Base hiện là lớp 2 lớn nhất về khối lượng 
giao dịch, được thúc đẩy bởi đồng meme.
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn giao tập trung không kỳ hạn
Khối lượng trên top 10 CEX không kỳ hạn giảm nhẹ trong quý 2 2024 so với quý trước, nhưng 
vẫn được ghi nhận là có khối lượng hàng quý cao thứ hai với $12,2 nghìn tỷ

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

$4,7T $4,2T $3,3T$3,4T $3,3T $6,7T
Thị 
phần

Khối lượng giao dịch trên top 10 CEX không kỳ hạn (Q1 2024 – Q2 2024)

Sau quý vừa qua, tổng khối lượng giao dịch 
trên top 10 CEX không kỳ hạn giảm nhẹ từ 
$13,5 nghìn tỷ trong quý 1 xuống $12,2 
nghìn tỷ trong quý 2.

Khối lượng hàng tháng giảm đáng kể trong 
tháng 6 so với tháng 4 và tháng 5, quay trở lại 
mức tương tự như tháng 1 và tháng 2.

-9,1%
Mức giảm của khối lượng giao 
dịch trên top 10 CEX không kỳ 

hạn trong quý 2 2024

Tổng số này vẫn cao hơn đáng kể so với bất 
kỳ quý nào trong năm 2023 và là khối lượng 
hàng quý cao thứ hai từng được ghi nhận 
sau quý 1 2024. Tháng 4 và tháng 5 cũng là 
tháng cao thứ hai và thứ ba được ghi 
nhận sau tháng 3/2024.

Thị phần giữa các top 10 CEX không kỳ hạn 
hầu như không thay đổi, ngoại trừ BingX 
giảm nhẹ.
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Lãi suất mở của top 10 sàn CEX không kỳ hạn trong quý 2 2024
Lãi suất mở (OI) trên top 10 CEX không kỳ hạn đã đạt mức cao mới hàng năm nhờ sự chấp thuận 
bất ngờ đối với ETF ETH giao ngay tại Hoa Kỳ, nhưng động lực không thể duy trì

Nguồn: CoinGecko

Lãi suất 
mở

Lãi suất mở của top 10 CEX không kỳ hạn (Q1 2024 – Q2 2024 )

Mặc dù tổng OI trên top 10 CEX không kỳ hạn
đã giảm hàng quý từ $66,4 tỷ trong Quý 1 
xuống $55,2 tỷ trong quý 2, nhưng chúng đã 
đạt mức cao mới là $69,6 tỷ vào đầu tháng 6 
trước khi giảm.
Đợt tăng giá vào đầu tháng 6 có thể là kết 
quả của việc các quỹ ETF ETH giao ngay được 
chấp thuận tại Hoa Kỳ, mặc dù thị trường 
không thể duy trì đà tăng và đã giảm sau 
thời điểm đó.

-16,9%
Mức giảm lãi suất mở của top 

10 CEX không kỳ hạn từ
1/4/2024 đến 30/6/2024

Xét về tỷ lệ OI tương đối giữa top 10 CEX, thị 
phần của top 4 CEX gồm Binance, Bybit, 
Bitget và OKX đã tăng từ chỉ 77,5% vào cuối 
quý 1 lên 84,0% vào cuối quý 2. Top 4 đã 
chiếm tổng cộng 85,1% thị phần.

Với top 6 còn lại, Gate.io và HTX ghi nhận tỷ 
lệ OI cao hơn so với quý trước.

Binance : 33%
Bybit 22%
Bitget : 17%
OKX: 11%
Gate.io : 5%

KuCoin : 3%
BingX : 3%
MEXC: 2%
HTX: 2%
Crypto.com : 0,5%
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Khối lượng giao dịch của top 10 DEX không kỳ hạn trong quý 2 2024
Tương tự như CEX, khối lượng giao dịch của top 10 DEX không kỳ hạn chỉ giảm nhẹ theo quý 
và vẫn ở mức cao lịch sử

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @ gmx-io , @shogun , @hmxintern )

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)

$152 tỷ $113 tỷ $81 tỷ$82 tỷ $105 tỷ $197 tỷ
Thị 
phần

Khối lượng giao dịch của top 10 DEX không kỳ hạn (Q1 2024 – Q2  2024)

Tương tự như CEX không kỳ hạn, khối lượng 
trên top 10 DEX không kỳ hạn cũng có mức 
giảm theo quý  tương tự, từ $383,1 tỷ trong 
quý 1 xuống $345,2 tỷ trong quý 2. Nhưng 
mức này vẫn cao hơn khối lượng được ghi 
nhận trong bất kỳ quý nào của năm 2023 .

-9,9%
Mức giảm của khối lượng giao 

dịch trên top 10 DEX không 
kỳ hạn trong quý 2 2024

Vào tháng 6, Hyperliquid một lần nữa vượt 
qua dYdX để trở thành DEX không kỳ hạn 
lớn nhất về khối lượng, lặp lại thành tích từ 
tháng 2. Tuy nhiên, dYdX vẫn giữ vị trí dẫn 
đầu về khối lượng tổng thể trong quý 2. Vì 
mọi người vẫn đang kiếm point siêu thanh 
khoản, và sẽ rất thú vị để xem động lực sẽ 
diễn ra như thế nào sau khi hết ưu đãi.

Khối lượng giao dịch trên Vertex Protocol 
đã phục hồi trong quý 2 sau khi phần 
thưởng $ARB được nối lại, đưa chúng lên vị trí 
thứ ba trước RabbitX vào tháng 6. Trong khi 
đó, khối lượng trên Aevo và Kwenta đều 
giảm đáng kể so với một năm trước.
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Lãi suất mở của top 10 DEX không kỳ hạn trong quý 2 2024
Sau đợt airdrop của Aevo vào quý 1 2024, một lượng OI đáng kể đã bị rút khỏi giao thức. Do sự 
suy giảm chung của thị trường đã khiến tổng OI trên top 10 DEX không kỳ hạn giảm -32,8%

Lãi suất 
mở

Hyperliquid : 41%
dYdX : 27%
GMX: 15% 

Kwenta : 5%
ApeX Pro: 4%

Vertex : 4%
Aevo : 2%

RabbitX : 2 % 
HMX: 1 % 

Aark : 0,2%
Tổng OI trên top 10 DEX không kỳ hạn đã 
giảm hàng quý, từ $2,3 tỷ trong quý 1 
xuống $1,6 tỷ trong quý 2. Đây là mức giảm 
lớn đáng kể so với CEX không kỳ hạn. Phần 
lớn sự suy giảm này có thể bắt nguồn từ 
Aevo, với lượng OI đáng kể bị rút khỏi giao 
thức sau đợt airdrop token của họ.

-32,8%
Mức giảm của OI trên top 10 DEX 

không kỳ hạn từ
1/4/2024 đến 30/6/2024

RabbitX , APeX Pro và Vertex tiếp tục tạo ra 
khối lượng lớn hơn so với thị phần OI của 
họ.

Lãi suất mở của top 10 DEX không kỳ hạn (Q1 2024 – Q2 2024)

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @ gmx-io , @shogun , @hmxintern )

Hyperliquid đã củng cố vị trí dẫn đầu với 
tư cách là DEX không kỳ hạn có OI lớn
nhất, tăng từ 27% thị phần vào cuối quý 1 lên 
41% thị phần vào cuối quý 2. dYdX, GMX và 
Vertex cũng chứng kiến mức tăng trong thị 
phần OI khi Aevo và Kwenta giảm.

https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1272287
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
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